CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN – ÔN TẬP TỨ GIÁC NỘI TIẾP

I. ĐẠI SỐ 

Bài 1: Dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình:
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Bài 2: 


a) Cho phương trình 
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 với a, c trái dấu. Hãy giải thích vì sao phương trình này có 2 nghiệm phân biệt?


b) Không giải phương trình, hãy cho biết phương trình sau có mấy nghiệm?
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Bài 3: 


a) Giải và biện luận phương trình:
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b) Với giá trị nào của x thì hai hàm số sau có giá trị bằng nhau?
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Bài 4: 


a) Với giá trị nào của k thì phương trình 
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 có nghiệm kép? Tìm nghiệm kép đó.


b) Với giá trị nào của m thì phương trình 
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 có nghiệm kép? Tìm nghiệm kép đó.

Bài 5: Giải và biện luận phương trình sau:
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II. HÌNH HỌC

Bài 1: Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB= 2R. Gọi d1 và d2 lần lượt là tiếp tuyến của đường tròn (O ) tại hai điểm A và B. Gọi I là trung điểm của OA và E là điểm thuộc đường tròn (O ) ( E không trùng với E và B ). Đường thẳng d đi qua điểm E và vuông góc với EI cắt hai đường thẳng d1 và d2 lần lượt tại M, N. 

1. Chứng minh AMEI là tứ giác nội tiếp. 

2. Chứng minh  
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3. Chứng minh AM.BN= AI.BI
Bài 2: Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB. Bán kính CO vuông góc với AB, M  là  điểm bất kì trên cung nhỏ AC ( M khác A và C ), BM cắt AC tại H. Gọi K là hình chiếu của H trên AB.

1. Chứng minh tứ giác CBKH là tứ giác nội tiếp. 


2. Chứng minh   
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3. Trên đoạn BM lấy điểm E sao cho BE= AM. Chứng minh tam giác ECM là tam giác vuông cân tại C. 

Bài 3: Cho đường tròn (O) và điểm A nằm bên ngoài (O). Kẻ hai tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (O) (M, N là các tiếp điểm). Một đường thẳng d đi qua A cắt đường tròn (O) tại hai điểm B và C (AB < AC, d không đi qua tâm O).


1. Chứng minh tứ giác AMON nội tiếp.


2. Chứng minh AN2 = AB.AC. Tính độ dài đoạn thẳng BC khi AB = 4 cm, AN = 6 cm.


3. Gọi I là trung điểm của BC. Đường thẳng NI cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai T. Chứng minh MT // AC.
Bài 4: Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB cố định. Vẽ đường kính MN của đường tròn (O; R) (M khác A, M khác B). Tiếp tuyến của đường tròn (O; R) tại B cắt các đường thẳng AM, AN lần lượt tại các điểm Q, P.


1. Chứng minh tứ giác AMBN là hình chữ nhật.


2. Chứng minh bốn điểm M, N, P, Q cùng thuộc một đường tròn.

3. Gọi E là trung điểm của BQ. Đường thẳng vuông góc với OE tại O cắt PQ tại điểm F. Chứng minh F là trung điểm của BP và ME // NF.

Bài 5: Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB. Lấy điểm C trên đoạn thẳng AO ( C khác A, C khác O ). Đường thẳng đi qua C và vuông góc với AB cắt nửa đường tròn tại K. Gọi M là điểm bất kì trên cung AB ( M khác K, M khác B ). Đường thẳng CK cắt các đường thẳng AM, BM lần lượt tại H và D. Đường thẳng BH cắt nửa đường tròn tại điểm thứ hai là N. 

1. Chứng minh tứ giác ACMD là tứ giác nội tiếp. 


2. Chứng minh CA.CB = CH.CD.


3. Chứng minh ba điểm A, N, D thẳng hàng và tiếp tuyến tại N của nửa đường tròn đi qua trung điểm của DH. 
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